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6.2. Nguồn nhân lực: Thử nghiệm viên – Kiểm định viên 

Human resources: Testers - Inspectors 

The working team expects 08 people to perform the work 

Stt 
No 

Họ và tên 
Name 

Bậc an toàn 
Safety level 

Chức danh 
Title 

Chuyên môn 
Specialize 

Ghi chú 
Notes 

1 Nguyễn Quốc Hoàn 4/5 

CHTT 
Captain 

KSĐ 
Electrical 
Engineer 

 

2 Nguyễn Hùng 5/5  

3 Vũ Xuân Hạnh 3/5  

4 Nguyễn Đức Tiến Luyện 3/5  

5 Trần Văn Minh 3/5 

Thử nghiệm 
viên 

Experimenter 

 

6 Trần Minh Nhật 3/5  

7 Nguyễn Văn Thân 5/5  

8 Nguyễn Tuấn Khải 5/5  

9 Đinh Văn Thành 5/5  

10 Đoàn Minh Tân 5/5  

11 Hoàng Nghĩa Văn 5/5  

12 Tô Nguyễn Đức Anh 5/5  

13 Phan Minh Đức 5/5  

14 Phí Ngọc Tú 5/5  

15 Vũ Đức Anh 5/5  

16 Hoàng Văn Đạt 5/5  

17 Phạm Anh Quốc 5/5  

18 Lê Viết Xuân 5/5  

19 Phan Ngọc Phát 5/5  

20 Nguyễn Thành Sang 5/5  

21 Trần Nguyễn Đăng Khoa 5/5  

22 Nguyễn Đình Hổ 5/5  

23 Lâm Đức Bảo 5/5  
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7. ĐỐI TÁC/ PARTNERS 

 

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CÔNG 
NGHIỆP II 

INDUSTRIAL INSPECTION CENTER 
II 

 

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN KIỂM 
ĐỊNH AN TOÀN VIỆT NAM 

VIET NAM SAFETY INSPECTION AND 
CONSULTANT ONE MEMBER COMPANY 

LIMITED 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH 
PHÚC ĐẠI TÍN 

PHUC DAI TIN INSPECTION JOINT 
STOCK COMPANY 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN HUẤN LUYỆN KỸ 
THUẬT AN TOÀN CÔNG NGHỆ 2 

ZONE 2 TECHNICAL SAFETY TRAINING 
JOINT STOCK COMPANY 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP AN 
TOÀN Á CHÂU 

ASIA SAFETY SOLUTIONS JOINT 
STOCK COMPANY 

 

CÔNG TY CP KIỂM ĐỊNH VÀ HUẤN 
LUYỆN ATLĐ SÀI GÒN 

SAIGON SAFETY LABOUR TRAINING AND 
INSPECTION JOINT STOCK COMPANY 
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CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ 
THUẬT & GIẢI PHÁP AN TOÀN EIC 

(ETV) 

EIC SAFETY SOLUTION & 
TECHNICAL SERVICES COMPANY 

LIMITED 

 

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG – 
THÍ NGHIỆM ĐIỆN QUỐC TUẤN 

QUOC TUAN CONSTRUCTION 
MECHANICAL CONSTRUCTION - 

EXPERIMENT COMPANY LTD 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN THIÊN ẤN 

THIEN AN ELECTRIC JOINT STOCK 
COMPANY 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NĂNG 
LƯỢNG VREC 

VREC ENERGY CONSULTANT JOINT 
STOCK COMPANY 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI 

GIA LAI ELECTRICITY JOINT STOCK 
COMPANY 

 

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN 
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 

QUALITY ASSURANCE AND TESTING 
CENTER 3 (QUATEST 3) 
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 Hình Ảnh tiêu biểu/ Typical image 
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8. CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN GẦN ĐÂY/ RECENTLY PERFORMANCE 
WORKS 

STT 
No 

HỢP ĐỒNG 
Contract 

NGÀY KÝ 
Signed Day 

GIÁ TRỊ HỢP 
ĐỒNG (vnđ) 

Value Contract 

1 

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TÂN 
TIẾN SUMIDEN VIỆT NAM 
SUMIDEN DEVICE 
INNOVATIONS VIETNAM CO., 
LTD 

19/12/2019 38.500.000 

2 

CÔNG TY TNHH FREETREND 
INDUSTRIAL A (VN) 
FREETREND INDUSTRIAL A 
(VIETNAM) CO.,LTD 

05/04/2020 44.990.000 

3 
CÔNG TY TNHH POWER PLUS 
VIỆT NAM 
POWER PLUS CO.,LTD 

18/04/2020 140.720.140 

4 

VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH NHÀ 
MÁY ĐIỆN GIÓ PHÚ LẠC 
24MW TẠI BÌNH THUẬN 
BINH THUAN PROVINCE SITE 
OFFICE 24MW PHU LAC WIND 
FARM PROJECT 

17/09/2020 243.949.629 

5 

CÔNG TY CP TƯ VẤN NĂNG 
LƯỢNG VREC – TN HỆ THỐNG 
ĐIỆN NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ SỐ 
5 THẠNH HẢI – BẾN TRE 
VREC ENERGY CONSULTANT 
JOINT STOCK COMPANY 

22/09/2020 463.090.009 

6 

CÔNG TY CP TƯ VẤN NĂNG 
LƯỢNG VREC - TN HỆ THỐNG 
ĐIỆN NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT 
TRỜI SOLAR PARK 1,2,3,4 
VREC ENERGY CONSULTANT 
JOINT STOCK COMPANY 

23/10/2020 445.200.000 

7 
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 
SÀI GÒN  
SAGOPHA 

22/02/2021 33.000.000 

8 
CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC 
KINH TẾ VÀ XNK SAVIMEX 
SAVIMEX CORPORATION 

22/04/2021 184.970.500 

9 

CN CÔNG TY TNHH MTV BÒ 
SỮA VIỆT NAM - TRANG TRẠI 
BÒ SỮA TÂY NINH 
TAY NINH DAIRY FARM 

14/10/2021 35.063.400 

10 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC 
THÀNH GIA LAI – CHI NHÁNH 

15/11/2021 440.000.000 
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NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN 
ĐĂKPSI 5 

11 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY 
DỰNG HỒNG CHÍ 
HONG CHI CONSTRUCTION 
INVESTMENT COMPANY 
LIMITED 

15/11/2021 34.760.000 

12 

CÔNG TY CP ĐIỆN THIÊN ẤN -  
THÍ NGHIỆM TRẠM 220KV 
NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI 
LỘC NINH 1 
THIEN AN ELECTRIC JOINT 
STOCK COMPANY 

23/12/2021 1.092.000.000 

13 

THÍ NGHIỆM TẤM PIN NĂNG 
LƯỢNG MẶT TRỜI - TRANG 
TRẠI LỘC ĐIỀN 

02/05/2022 65.290.406 

14 
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG 
RAY – NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN 
SÔNG RAY 

12/07/2022 151.254.000 

15 
CÔNG TY TNHH CÔNG 
NGHIỆP KOLON BÌNH DƯƠNG 

22/08/2022 6.700.000 

16 
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ 
THÔNG MINH TCL (VIỆT 
NAM) 

16/11/2022 9.985.000 

17 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN 
NUÔI C.P VIỆT NAM - CN 
ĐÔNG LẠNH BẾN TRE 

17/02/2023 88.203.500 

18 CÔNG TY TNHH MTV JS VINA 07/04/2023 59.460.500 


